
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

HĐ THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NLNN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam

Ngoại ngữ: Tiếng Trung; Cấp độ: Bậc 2/6

Kèm theo Quyết Định số: 2529/QĐ-ĐHQN ngày 29/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHQN

Nghe Nói Đọc Viết

1 Nguyễn Thị Kim Chung Nữ 07-01-1995 Bình Định 3757510008 x x x x

2 Võ Thị Hồng Diễm Nữ 21-07-1996 Quảng Ngãi 3757510012 x x x x

3 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 11-07-1995 Bình Định 3757510024 x x x x

4 Phạm Thị Thùy Duyên Nữ 28-07-1996 Khánh Hòa 3757010009 x x x x

5 Trần Thị Kim Hằng Nữ 20-10-1996 Gia Lai 3757510042 x x x x

6 Lê Thị Mỹ Hảo Nữ 10-09-1996 Quảng Ngãi 3757010019 x x x x

7 Võ Thị Ngọc Huệ Nữ 06-10-1996 Bình Định 3757510074 x x x x

8 Phạm Thị Thúy Lan Nữ 28-04-1996 Bình Định 3757510086 x x x x

9 Đinh Thị Diệu Linh Nữ 16-12-1995 Bình Định 3757510092 x x x x

10 Lê Diểm My Nữ 10-06-1996 Bình Định 3757010043 x x x x

11 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 26-02-1997 Khánh Hòa 3857010059 x x x x

12 Nguyễn Thị Nhƣ Nguyệt Nữ 28-12-1996 Bình Định 3757010047 x x x x

13 Đoàn Thị Thu Phúc Nữ 10-06-1996 Quảng Nam 3757510152 x x x x

14 Dƣơng Kiều Bích Thảo Nữ 27-01-1996 Bình Định 3757010075 x x x x

15 Nguyễn Thị Ánh Triết Nữ 22-03-1996 Quảng Nam 3757510227 x x x x

16 Đoàn Văn Trọng Nam 11-02-1995 Bình Định 3757010101 x x x x

Ấn định danh sách gồm có 16 thí sinh.
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